	BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN TỈNH LẦN THỨ XXVI

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2023


DANH SÁCH PHÒNG THI CHÍNH THỨC
KHỐI THI: TRUNG HỌC PHỔ THÔNG	BẢNG: C2
NGÀY THI: 28/5/2023				PHÒNG THI: 407

	TT
	SBD
	HỌ
	TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	TRƯỜNG
	CHỮ KÝ
	GHI CHÚ

	1
	THPT01
	Hoàng Minh 
	Đức
	18/09/2007
	10 Anh 2
	THPT Chuyên Lam Sơn
	
	

	2
	THPT02
	Đỗ Phạm Sơn 
	Hà
	16/12/2005
	12A
	THPT Dân tộc nội trú
	
	

	3
	THPT03
	Hà Ngọc 
	Duy
	27/04/2006
	11G
	THPT Dân tộc nội trú
	
	

	4
	THPT04
	Hoàng Văn 
	Trung
	16/02/2006
	11A
	THPT Dân tộc nội trú
	
	

	5
	THPT05
	Thiều Sỹ Việt 
	Dũng
	06/02/2006
	11G
	THPT Dân tộc nội trú
	
	

	6
	THPT06
	Hoàng Thùy 
	Trang
	26/09/2006
	11G
	THPT Dân tộc nội trú
	
	

	7
	THPT07
	Trần Thế 
	Anh
	29/11/2006
	11T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	8
	THPT08
	Trần Thế 
	Đức
	10/03/2006
	11T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	9
	THPT09
	Mai Thành 
	Đức
	15/06/2006
	11T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	10
	THPT10
	Lê Việt 
	Bách
	05/05/2007
	10T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	11
	THPT11
	Hoàng Văn 
	Định
	31/08/2006
	11T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	12
	THPT12
	Hoàng Minh 
	Trọng
	18/02/2006
	11T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	13
	THPT13
	Lê Quốc 
	Việt
	09/03/2007
	10T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	14
	THPT14
	Lê Duy 
	Sơn
	11/01/2007
	10T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	15
	THPT15
	Mai Nhật Minh 
	Quang
	24/02/2006
	11T1
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	16
	THPT16
	Lưu Vĩnh 
	Phú
	27/02/2006
	11T2
	THPT Quảng Xương 1
	
	

	17
	THPT17
	Lê Khôi 
	Hùng
	30/08/2007
	10B1
	THPT Triệu Sơn 1
	
	

	18
	THPT18
	Lê Thị Thanh 
	Lê
	19/09/2007
	10B3
	THPT Triệu Sơn 1
	
	

	19
	THPT19
	Nguyễn Đức 
	Anh
	19/04/2007
	10B1
	THPT Triệu Sơn 1
	
	

	20
	THPT20
	Nguyễn Xuân 
	Thiên
	01/03/2007
	10B2
	THPT Triệu Sơn 1
	
	

	21
	THPT21
	Trịnh Hải 
	Đăng
	16/06/2007
	10B1
	THPT Triệu Sơn 1
	
	

	22
	THPT22
	Nguyễn Văn 
	Dũng
	08/03/2006
	11A20
	THPT Triệu Sơn
	
	

	23
	THPT23
	Phạm Nguyễn Khánh 
	Vi
	09/10/2006
	11A1
	THPT Triệu Sơn
	
	

	24
	THPT24
	Nguyễn Đình Bảo 
	Lâm
	08/09/2006
	11A1
	THPT Lê Lai
	
	

	25
	THPT25
	Đỗ Huy 
	Phú
	17/09/2007
	10C1
	THPT Thọ Xuân 5
	
	

	26
	THPT26
	Bùi Lê Việt 
	Cường
	13/08/2007
	10C1
	THPT Thọ Xuân 5
	
	

	27
	THPT27
	Lê Quý 
	Minh
	28/01/2007
	10C1
	THPT Thọ Xuân 5
	
	

	28
	THPT28
	Trịnh Hoàng 
	Phước
	10/02/2007
	10C1
	THPT Thọ Xuân 5
	
	

	29
	THPT29
	Tô Cảnh 
	Tùng
	12/04/2006
	11B1
	THPT Thọ Xuân 5
	
	

	30
	THPT30
	Nguyễn Duy 
	Kiên
	28/01/2007
	10C1
	THPT Thọ Xuân 5
	
	

	31
	THPT31
	Đỗ Gia 
	Hiếu
	07/08/2007
	10A1
	THPT Hoàng Lệ Kha
	
	

	32
	THPT32
	Lê Mạnh 
	Dũng
	25/11/2006
	11A
	THPT Hà Trung
	
	

	33
	THPT33
	Lê Hiểu 
	Minh
	15/02/2006
	11A
	THPT Hà Trung
	
	

	34
	THPT34
	Vũ Lê Tuấn 
	Dũng
	06/01/2006
	11A1
	THPT Tĩnh Gia I
	
	

	35
	THPT35
	Nguyễn Thành 
	Long
	16/02/2006
	11A1
	THPT Tĩnh Gia I
	
	

	36
	THPT36
	Lê Thành 
	Hiệp
	24/05/2006
	11A1
	THPT Tĩnh Gia I
	
	

	37
	THPT37
	Lường Tú 
	Quân
	11/04/2006
	11B1
	THPT Tĩnh Gia II
	
	

	38
	THPT38
	Lương Đức 
	Anh
	19/09/2005
	12A1
	THPT Tĩnh Gia II
	
	

	39
	THPT39
	Lê Đình 
	Tuấn
	10/08/2006
	11B1
	THPT Tĩnh Gia II
	
	

	40
	THPT40
	Trần Đức 
	Anh
	26/10/2007
	10C1
	THPT Tĩnh Gia II
	
	

	41
	THPT41
	Lê Đình 
	Hiếu
	18/11/2006
	11A1
	THCS&THPT Nghi Sơn
	
	

	42
	THPT42
	Nguyễn Thế 
	Hoanh
	03/02/2006
	11A3
	THPT Hậu Lộc 1
	
	

	43
	THPT43
	Hoàng Đức Vinh 
	Đăng
	05/10/2007
	10A3
	THPT Hậu Lộc 1
	
	

	44
	THPT44
	Lường Tiến 
	Dũng
	10/10/2006
	11A3
	THPT Hậu Lộc 1
	
	

	45
	THPT45
	Chung Văn 
	Duy
	03/07/2006
	11A1
	THPT Hậu Lộc 2
	
	

	46
	THPT46
	Trần Vũ 
	Đức
	11/08/2007
	10A1
	THPT Hậu Lộc 3
	
	

	47
	THPT47
	Hoàng Sỹ Việt 
	Anh
	03/03/2007
	10A1
	THPT Hậu Lộc 3
	
	

	48
	THPT48
	Lưu Văn 
	Đức
	09/10/2006
	11A2
	THPT Cẩm Thủy 1
	
	

	49
	THPT49
	Vũ Đại 
	Vương
	20/02/2006
	11A1
	THPT Cẩm Thủy 1
	
	

	50
	THPT50
	Nguyễn Dương Minh 
	Anh
	28/10/2005
	12B1
	THPT Hàm Rồng
	
	

	51
	THPT51
	Lê Bá 
	Dũng
	17/07/2006
	11A3
	THPT Hàm Rồng
	
	

	52
	THPT52
	Lê Khắc 
	Dũng
	05/08/2006
	11A4
	THPT Hàm Rồng
	
	

	53
	THPT53
	Nguyễn Đỗ Minh 
	Đức
	05/12/2006
	11A6
	THPT Hàm Rồng
	
	

	54
	THPT54
	Lê Xuân 
	Đạt
	18/02/2006
	11A7
	THPT Hàm Rồng
	
	

	55
	THPT55
	Nguyễn Hoàng 
	Hải
	29/07/2006
	11A7
	THPT Hàm Rồng
	
	

	56
	THPT56
	Cao Chí 
	Hiếu
	22/08/2006
	11A1
	THPT Hàm Rồng
	
	

	57
	THPT57
	Nguyễn Việt 
	Hưng
	23/10/2006
	11A5
	THPT Hàm Rồng
	
	

	58
	THPT58
	Trương Tú 
	Linh
	06/12/2006
	11A8
	THPT Hàm Rồng
	
	

	59
	THPT59
	Phạm Minh 
	Quân
	15/07/2006
	11A4
	THPT Hàm Rồng
	
	

	60
	THPT60
	Lê Đình 
	Thành
	23/10/2006
	11A7
	THPT Hàm Rồng
	
	

	61
	THPT61
	Lê Chí Anh 
	Tuấn
	19/03/2005
	12B8
	THPT Hàm Rồng
	
	

	62
	THPT62
	Phạm Lê Bảo 
	Thanh
	08/11/2007
	10A1
	THPT Nguyễn Trãi
	
	

	63
	THPT63
	Lê Ngọc 
	Dương
	19/03/2007
	10A1
	THPT Nguyễn Trãi
	
	

	64
	THPT64
	Hoàng Trí 
	Đức
	03/03/2006
	11A1
	THPT Đào Duy Từ
	
	

	65
	THPT65
	Trần Trọng 
	Khang
	09/12/2006
	11A1
	THPT Đào Duy Từ
	
	

	66
	THPT66
	Phạm Đức 
	Thành
	11/05/2006
	11A6
	THPT Đào Duy Từ
	
	

	67
	THPT67
	Lê Nguyên 
	Chương
	20/05/2007
	10C1
	THPT Đào Duy Từ
	
	

	68
	THPT68
	Nguyễn Duy 
	Khánh
	25/04/2007
	10C6
	THPT Đào Duy Từ
	
	

	69
	THPT69
	Nguyễn Hải 
	Đức
	21/11/2007
	10C1
	THPT Đào Duy Từ
	
	





	BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN TỈNH LẦN THỨ XXVI

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2023


DANH SÁCH PHÒNG THI CHÍNH THỨC
KHỐI THI: TRUNG HỌC PHỔ THÔNG	BẢNG: C1
NGÀY THI: 28/5/2023				PHÒNG THI: 307

	TT
	SBD
	HỌ
	TÊN
	NGÀY SINH
	LỚP
	TRƯỜNG
	CHỮ KÝ
	GHI CHÚ

	1
	THPT71
	Trịnh Thế 
	Tùng
	03/06/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	2
	THPT72
	Lê Minh 
	Đức
	03/10/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	3
	THPT73
	Nguyễn Tiến 
	Thành
	22/10/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	4
	THPT74
	Phạm Minh 
	Tú
	04/05/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	5
	THPT75
	Nguyễn Hoàng 
	Long
	02/11/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	6
	THPT76
	Nguyễn Trương Hữu 
	Sang
	29/04/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	7
	THPT77
	Lê Thị Thu 
	Ngân
	12/02/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	8
	THPT78
	Bùi Công 
	Thành
	11/10/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	9
	THPT79
	Nguyễn Tuấn 
	Hưng
	26/12/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	10
	THPT80
	Nguyễn Hải 
	Minh
	04/05/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	11
	THPT81
	Hoàng Minh 
	Quân
	08/06/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	12
	THPT82
	Vũ Tiến 
	Thành
	20/09/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	13
	THPT83
	Lê Minh 
	Tuấn
	27/08/2007
	10 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	14
	THPT84
	Trịnh Nhật 
	Hưng
	17/09/2006
	11 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	

	15
	THPT85
	Hà Thu 
	Hà
	18/07/2006
	11 Tin
	THPT chuyên Lam Sơn
	
	




